
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 14 ngõ 79 đường An Dương Vương, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

06/07/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH NINH BÌNH THIÊN Y

0109251749

STT Tên ngành Mã ngành

1. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản
(Điều 9 Luật kinh doanh bất động sản)

6810(Chính)

2. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Dịch vụ môi giới bất động sản tư vấn bất động sản 
(trừ tư vấn mang tính pháp lý)

6820

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Lắp đặt hệ thống điện 4321

5. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

6. Phá dỡ 4311

7. Chuẩn bị mặt bằng 4312

8. Xây dựng nhà để ở 4101

9. Xây dựng nhà không để ở 4102

10. Xây dựng công trình công ích khác 4229

11. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

12. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

13. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

14. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Kinh doanh thực phẩm chức năng

4722

15. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng

1079

16. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH NINH BÌNH THIÊN Y
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NINH BINH THIEN Y COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: NINH BINH THIEN Y CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:

1/3Thời gian đăng từ ngày 06/07/2020 đến ngày 05/08/2020



20.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1TRƯƠNG 
TUẤN ĐẠT

Số 37B, phố Văn 
Miếu, Phường Văn 
Miếu, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

10.000.000.000 50,000 001081006634

2VŨ THỊ 
THANH 
BÌNH

Số 66B, phố Nguyễn 
Thái Học, Phường 
Điện Biên, Quận Ba 
Đình, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

10.000.000.000 50,000 001148005966

17. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

18. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 2100

19. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa

4610

20. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

21. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

22. Bán buôn thực phẩm 4632

23. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; xi măng; 
gạch xây, ngói, đá, cát sỏi; kính xây dựng, sơn vecni; gạch ốp 
lát và thiết bị vệ sinh.

4663

24. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

25. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

26. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

27. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

28. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001081006634
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 37B, phố Văn Miếu, Phường Văn Miếu, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 37B, phố Văn Miếu, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRƯƠNG TUẤN ĐẠT Nam

06/03/1981 Kinh Việt Nam

10/04/2015 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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